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Trang 1

THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM
6:45 - 7:15
7:15 - 7:30
7:30 - 8:00

8:00 - 8:15

8:15 - 8:45

Hoạt động học TA 
GVNN

ngoài trời
Playtime activity 1

 Dairy Products

Hoạt động học TA 
GVNN

ngoài trời 
Playtime activity 2

 How Cows Make Milk

Hoạt động học TA 
GVNN

ngoài trời
Playtime activity 3

 Gently Pouring

Hoạt động học TA 
GVNN

ngoài trời
Playtime activity 4

 Magic Milk

8:45 - 9:00

9:00- 9:30
 KPKH/Công nghệ tái 
chế           Tìm hiểu sữa

hạt

Hoạt động với nước
Khả năng lướt trong nước

Khám phá Thực 
phẩm

Bánh mì
nướng

Hoạt động với nước
Khả năng lướt trong 

nước P2

9:30 - 10:15
Hoạt động vui chơi 

ngoài trời
Vận động phối hợp

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Leo tháp chữ A

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Chạy ziczac về đích

Hoạt động vui chơi 
ngoài trời

Bài tập với thang dây

KẾ HOẠCH TUẦN 46 THÁNG 7 LỚP ELITE - D
Chủ Đề:  SỮA

(Từ ngày 20/07/2026 đến ngày 24/07/2026)

Giáo Viên :  Cô Thủy, cô Như
THỜI GIAN
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Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày 

 Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Chiếc túi thần kỳ

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây
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Trang 2

10:15 -10:45

Hoạt động họcTA 
GVNN

Language & 
Expression

 Dairy Products

Hoạt động họcTA 
GVNN
Song

 Yummy Dairy 
Products

Hoạt động học TA 
GVNN

Life skill
 Gently Pouring

Hoạt động học TA 
GVNN        Steam

 Magic Milk

10:45 - 11:45
11:45 - 13:45
13:45 - 14:30

14:30 - 15:00
 Lịch thiệp nhã nhặn 

Cất ghế nhẹ nhàng 
không làm ồn

Rèn luyện thể chất
Tiếp nối bước chân

Mỹ Thuật
Nặn hộp sữa

Cảm thụ tác phẩm 
văn học/Thuyết trình
Câu chuyện cún con đi 

học

15:00 - 15:30 Giáo dục cảm xúc
Sự tôn trọng (tiết1)

Toán học nền tảng
Viết số 7 trên cát, tạo 

hình số 7

Hoạt động Vui chơi
Ném vòng vào cổ chai

Cảm thụ âm nhạc 
 Hòa tấu HUNGARIAN 

DANCE NO 5

15:30- 16:00 Hoạt động cá nhân
Hoạt động với giáo cụ

Hoạt động cá nhân
Hoạt động góc 

Hoạt động cá nhân 
Gắp đậu bằng nhíp

Hoạt động cá nhân
Làm BT tách gộp 

16:00- 16:30

16:30 - 17:00
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Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

B
U
Ổ

I C
H

IỀ
U

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ
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Trang 3

THỨ SÁU

Hoạt động học TA 
GVNN

ngoài trời
Playtime Activity 5

 Review all the 
learned content

Làm quen chữ viết 
tiếng Việt
Làm quen

chữ r
Hoạt động vui chơi 

ngoài trời
Chuyền bóng

KẾ HOẠCH TUẦN 46 THÁNG 7 LỚP ELITE - D
Chủ Đề:  SỮA

(Từ ngày 20/07/2026 đến ngày 24/07/2026)

Giáo Viên :  Cô Thủy, cô Như

Đón trẻ/ Trực nhật
Thể dục sáng

Ăn sáng - Vệ sinh
Sinh hoạt vòng tròn đầu ngày 

 Điểm Danh
Checkboard thói quen tốt / Trao yêu thương đầu ngày / Chủ đề của hôm nay / Điều con muốn nói

Chiếc túi thần kỳ

Uống sữa hoặc bổ sung trái cây
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Trang 4

Hoạt động học TA 
GVNN

Review
 Show and tell

 MTTN/MTXH
Làm con bò sữa 3D 

đứng im

Mỹ Thuật 
Khắc hoạ tiết con bê

Sinh hoạt cuối tuần

Vệ sinh chuẩn bị giờ ăn - Ăn trưa - Vệ sinh chuẩn bị giờ ngủ

Ngủ trưa

Ăn Xế - Vận động theo nhạc - Vệ sinh cá nhân - Thay quần áo

Trực nhật/ sắp xếp lớp học/ Sinh hoạt vòng tròn

Thủ tục chia tay cuối ngày / Trả trẻ / Học ngoài giờ


